
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 

                   

THỐNG KÊ SÁCH, GIÁO TRÌNH CỦA GIẢNG VIÊN TRONG 5 NĂM (2017-2021) 

Bảng 1. Thống kê số lượng sách, giáo trình của GV trong 5 năm 

Năm học 2017 2018 2019 2020 2021 Tổng 

Sách chuyên khảo       

Sách tham khảo       

Giáo trình 121 58 330  38  

 

Bảng 2. Danh mục các sách, giáo trình của GV trong 5 năm 

 

STT TÊN TÁC GIẢ Tên sách, giáo trình 
Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 

Phân loại (sách 

CK, STK, GT) 

1 
Phùng Văn 

Khương 
Bài tập thủy lực chọn lọc 

ĐH Mỏ - 

Địa chất  
  GT 

2 
Nguyễn Thiện 

Phúc 
Robot trên không 

ĐH Mỏ - 

Địa chất  
2016 GT 

3 Kim Ngọc Linh Lý thuyết mạch điện - điện tử 
ĐH Mỏ - 

Địa chất  
  GT 

4 Lê Xuân Thành 
Chất lượng điện năng trong 
hệ thống điện 

Giao 

thông vận 

tải 

2017 GT 

5 Hồ Việt Bun 
Bài giảng quy hoạch và phát 

triển hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

6   
Bài giảng môn học thực tập 

máy điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

7 Nguyễn Văn Xô 

Bài giảng phương pháp mô 

phỏng để tính toán và thiết kế 
máy trong thiết kế hiện đại 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
  GT 

8 Nguyễn Văn Xô 
Bài giảng tin học ứng dụng 
trong thiết kế máy, thiết bị 

mỏ và dầu khí 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
  GT 

9 Vũ Nam Ngạn 

Cơ sở tính toán hệ thống thiết 

bị bơm dòng hỗn hợp rắn 

lỏng ở các nhà máy tuyển 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2015 GT 



10 Vũ Nam Ngạn 
Giáo trình máy và thiết bị 
thủy - khí vận chuyển dòng 

hỗn hợp rắn - lỏng 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2012 GT 

11 
Nguyễn Văn 

Kháng 

Phương pháp vận tải bằng 

đường ống 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

12 
Nguyễn Đức 

Sướng 

Hệ thống thủy khí trong máy 
và thiết bị mỏ - dầu khí hiện 

đại 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2014 GT 

13 Đinh Văn Chiến 
Các phương pháp gia công 
tiên tiến 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2015 GT 

14 
Nguyễn Văn 
Kháng 

Máy và tổ hợp thiết bị vận tải 
mỏ hiện đại 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2017 GT 

15 Vũ Nam Ngạn 
Giáo trình điều khiển tự động 

truyền động thủy - khí 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2011 GT 

16 Đinh Văn Chiến 
Giáo trình máy khai thác mỏ 
hiện đại 

Khoa học 

và kỹ 

thuật 

2016 GT 

17 Đinh Văn Chiến 

Giáo trình ma sát, mòn, bôi 

trơn, máy và thiết bị mỏ, dầu 
khí 

Khoa học 

và kỹ 
thuật 

2008 GT 

18 
Nguyễn Văn 

Kháng 

Lý thuyết nâng cao trong 
nghiên cứu thiết kế máy và 

thiết bị mỏ - dầu khí 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

19 Vũ Nam Ngạn Độ tin cậy máy và thiết bị mỏ 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2014 GT 

20 
Nguyễn Anh 

Nghĩa 
Giáo trình phân tích lưới điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2010 GT 

21 Nguyễn Hanh Tiến 
Giáo trình kĩ thuật an toàn 

điện và Phòng chống cháy nổ  

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2010 GT 

22 
Nguyễn Văn 

Kháng 

Tính toán lựa chọn máy vận 
tải liên tục trong công nghiệp 

mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

23 
Nguyễn Đức 

Sướng 

Các phần tử thủy lực - khí 
nén ứng dụng trong mạch 

điều khiển tự động máy và 

thiết bị công nghiệp 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2015 GT 

24 
Nguyễn Văn 

Kháng 
Vận tải mỏ lộ thiện sâu 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

25 Đỗ Như Ý 

Bài giảng ứng dụng thiết bị 

Facts trong truyền tải điện 
xoay chiều 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

26 
Nguyễn Đức 
Sướng 

Các loại van và ứng dụng 

truyền động thủy lực - khí 

nén trong máy và thiết bị 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2015 GT 

27 Thái Duy Thức Bài giảng Kỹ thuật biến đổi 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2012 GT 

28 Bùi Đình Thanh Bài giảng năng lượng tái tạo 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
  GT 



29 
Nguyễn Anh 
Nghĩa 

Giáo trình chất lượng điện 
năng trong hệ thống điện  

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2013 GT 

30 Đỗ Như Ý 
Bài giảng giám sát và điều 
khiển quá trình quá độ trong 

hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

31 Phạm Trung Sơn 

Bài giảng nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện khi tích hợp 

các nguồn điện phân tán vào 
hệ thống 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

32 
Nguyễn Anh 

Nghĩa 

Giáo trình bảo vệ rơle kỹ 
thuật số trong hệ thống điện 

mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2010 GT 

33 Hồ Việt Bun 
Bài giảng chạm đất một pha 
trong mạng điện 6-35KV 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2016 GT 

34 Đỗ Như Ý 
Bài giảng quá điện áp và nồi 
đất trong hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2015 GT 

35 
Nguyễn Anh 

Nghĩa 

Giáo trình tổ chức cung cấp 

điện mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2009 GT 

36 Đỗ Như Ý 
Bài giảng ứng dụng thiết bị 

biến đổi trong hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

37 Ngô Thanh Tuấn 

Giáo trình phương pháp đo và 

xử lý số liệu các thông số của 
hệ thống điện mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
  GT 

38 
Nguyễn Ngọc 
Vĩnh 

Giáo trình các phần tử tự 
động trong hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2009 GT 

39 Hồ Việt Bun 
Bài giảng bảo vệ tự động hệ 
thống điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2016 GT 

40 
Nguyễn Đức 
Khoát 

Bài giảng mô hình hóa đối 
tượng 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2016 GT 

41 
Nguyễn Anh 

Nghĩa 

Bài giảng bảo vệ tự động hệ 

thống điện  

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

42 
Nguyễn Đức 

Khoát 

Bài giảng lý thuyết điều 

khiển tự động nâng cao 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

43 
Nguyễn Đức 

Khoát 

Bài giảng mạng truyền thông 

công nghiệp nâng cao  

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

44 
Nguyễn Đức 

Khoát 

Bài giảng kỹ thuật số và điều 

khiển logic nâng cao 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

45 
Nguyễn Đức 
Khoát 

Bài giảng vi xử lý và vi điều 

khiển trong thiết bị công 

nghiệp 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2016 GT 

46 Đặng Văn Chí 
Bài giảng môn học các thuật 

toán trong đo lường 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

47 Phạm Công Hòa 
Bài giản cảm biến và các 
phần tử tự động trong công 

nghiệp 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

48 Nguyễn Chí Tình 
Bài giảng Tự động hóa quá 
trình nâng cao  

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2016 GT 

49 Nguyễn Chí Tình 
Bài giảng môn học mô hình 
hóa đối tượng nhiều biến  

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2017 GT 



50 Khổng Cao Phong 
Bài giảng tin học công nghiệp 
nâng cao 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2013 GT 

51 
Nguyễn Đức 

Khoát 

Mạng truyền thông công 

nghiệp nâng cao 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2012 GT 

52 Phạm Trung Sơn 
Bài giảng tối ưu hóa hệ thống 

cung cấp điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2014 GT 

53 Bùi Đình Thành 
Bài giảng quy hoạch và quản 

lý lưới điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

54 Phạm Trung Sơn 

Giáo trình bảo vệ rơle và tự 

động hoá trong hệ thống cung 
cấp điện mỏ 

Xây dựng 2017 GT 

55 Nguyễn Văn Xô Máy nâng máy xếp dỡ 
Giao 

thông vận 

tải 

2019 GT 

56 Đỗ Như Ý 

Bài giảng ứng dụng thiết bị 

Facts trong truyền tải điện 

xoay chiều 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

57 Đỗ Như Ý 
Bài giảng quá điện áp và nồi 

đất trong hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

58 Hồ Việt Bun 
Bài giảng chạm đất một pha 

trong mạng điện 6-35KV 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

59 Đỗ Như Ý 
Bài giảng ứng dụng thiết bị 

biến đổi trong hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

60 Đỗ Như Ý 

Bài giảng giám sát và điều 

khiển quá trình quá độ trong 
hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

61 Ngô Thanh Tuấn 
Giáo trình phương pháp đo và 
xử lý số liệu các thông số của 

hệ thống điện mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

62 Nguyễn Hanh Tiến 
Giáo trình kĩ thuật an toàn 

điện và phòng chống cháy nổ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

63 Hồ Việt Bun 
Bài giảng các phần tử tự động 

trong hệ thống điện mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

64 
Nguyễn Thạc 

Khánh 

Giáo trình nguồn ổn áp điện 

tử kiểu đóng ngắt 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

65 Bùi Đình Thanh 
Bài giảng quy hoạch và quản 

lý lưới điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

66 Phạm Trung Sơn 
Bài giảng tổ chức và tối ưu 
hóa hệ thống cung cấp điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2018 GT 

67 Kim Ngọc Linh 
Giáo trình điện tử ứng dụng 
trong công nghiệp mỏ 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2018 GT 

68 Ngô Thanh Tuấn 
Giáo trình mô phỏng hệ 
thống cung cấp điện mỏ 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2018 GT 

69 Đào Hiếu Kỹ thuật vi điều khiển 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

70   
Tài liệu mẫu đồ án điều khiển 

số 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 



71 
Nguyễn Đức 
Khoát 

Bài giảng điều khiển số 
ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2019 GT 

72 
Phạm Thị Thanh 

Loan 
Các hệ thống rời rạc 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

73 
Nguyễn Đức 

Khoát 
Bài giảng Robot công nghiệp 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

74 Nguyễn Chí Tình 
Môn học cơ sở hệ thống điều 

khiển quá trình 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

75 Nguyễn Chí Tình 
Môn học mô hình hóa và mô 

phỏng quá trình sản xuất 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

76 Nguyễn Thế Lực Bài giảng chuyên đề 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

77 Nguyễn Thế Lực 

Bài giảng ứng dụng matlab & 

simulink trong bài toán kỹ 

thuật 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2013 GT 

78 
Uông Quang 

Tuyến 
Tin học công nghiệp 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

79   
Bài giảng phương pháp lập 
trình CNC 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2019 GT 

80 
Uông Quang 
Tuyến 

Điều khiển tự động thủy lực  
- khí nén 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2019 GT 

81 
Uông Quang 
Tuyến 

Điều khiển tự động truyền 
động thủy khí 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2019 GT 

82 
Phạm Thị Thanh 
Loan 

Lý thuyết điều khiển phi 
tuyến 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2019 GT 

83   Bài giảng tín hiệu và hệ thống 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

84 Phan Minh Tạo 
Bài giảng Điều khiển tự động 

truyền động điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2017 GT 

85 Khổng Cao Phong Bài giảng kỹ thuật lập trình 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

86 Đào Hiếu Hệ vi xử lý và máy tính 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2019 GT 

87   
Bài giảng kỹ thuật truyền 

nhiệt nâng cao 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

88 Đặng Văn Chí 
Bài giảng nhập môn điều 

khiển mờ - mạng nơron 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

89 
Nguyễn Phùng 

Quang 

Điều khiển vector truyền 

động điện xoay chiều ba pha 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

90 Bùi Đình Thanh 
Bài giảng môn học lưới điện 

2 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
  GT 

91 Nguyễn Hanh Tiến 
Vận hành an toàn thiết bị điện 
mỏ 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2015 GT 

92   Thí nghiệm máy điện 
ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2017 GT 

93 Phạm Trung Sơn Bài giảng bảo vệ Rơle 
ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2014 GT 



94 Phạm Trung Sơn 
Bìa giảng ổn định hệ thống 
điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2014 GT 

95 Phạm Trung Sơn 
Bài giảng tự động hóa trong 

hệ thống điện mỏ 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2014 GT 

96 
Nguyễn Anh 

Nghĩa 
Bài giảng cơ khí đường dây 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2015 GT 

97 Nguyễn Hanh Tiến Giáo trình an toàn điện 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2013 GT 

98 Nguyễn Xuân Nhỉ Bài giảng nhà máy điện 
ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

99 Nguyễn Xuân Nhỉ 
Hướng dẫn đồ án môn học 

trạm biến áp và nhà máy điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

100 Nguyễn Xuân Nhỉ 
Bài giảng trạm biến áp và nhà 

máy điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

101 Hồ Việt Bun 
Bài giảng công nghệ phát 

điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2016 GT 

102 Đỗ Như Ý 
Bài giảng quá điện áp trong 

hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2015 GT 

103 Đỗ Như Ý 
Bài giảng tự động hóa trong 

hệ thống điện 

ĐH Mỏ - 

Địa chất 
2018 GT 

104 Nguyễn Duy Tuấn 
Bài giảng môn học khí cụ 
điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2018 GT 

105 Nguyễn Hanh Tiến 
Giáo trình cơ sở cung cấp 
điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2013 GT 

106 Bùi Thị Thu Hiền 
Tài liệu hướng dẫn thực tập 
trang bị điện 

ĐH Mỏ - 
Địa chất 

2013 GT 

107 Đỗ Như Ý Kỹ thuật chiếu sáng 
Xây 

Dựng 
2017 GT 

108 Đặng Văn Chí 
Kỹ thuật đo lường điện và các 

thuật toán đo phi điện 
Xây dựng 2017 GT 

109 

  

Giáo trình thiết kế mạch điện 

tử 

Trường 
Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

110 

  

Giáo trình hướng dẫn thực 
hành Điện - Điện tử 1 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

111 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 

nghiệm kỹ thuật điện 

Đại học 

Mỏ - Địa 
chất 

2021 GT 



112 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 
nghiệm kỹ thuật điện - điện 

tử 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

113 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 

nghiệm kỹ thuật điện tử 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

114 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 

nghiệm kỹ thuật điện tử 

tương tự 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

115 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 
nghiệm kỹ thuật xung - số 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

116 

  

Giáo trình hướng dẫn thí 

nghiệm lý thuyết mạch 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

117 

  

Giáo trình mô phỏng mạch 
điện, điện tử 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

118 

  

Giáo trình câu hỏi trắc 
nghiệm kỹ thuật điện - điện 

tử 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

119 

  

Giáo trình câu hỏi lý thuyết 

và bài tập trắc nghiệm lý 

thuyết mạch 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

120 

  

Giáo trình câu hỏi lý thuyết 

và bài tập trắc nghiệm kỹ 
thuật điện tử xung - số 

Đại học 

Mỏ - Địa 
chất 

2021 GT 

121 

  

Giáo trình câu hỏi lý thuyết 

và bài tập trắc nghiệm kỹ 
thuật điện tử tương tự 

Đại học 

Mỏ - Địa 
chất 

2021 GT 

122 

  

Giáo trình hướng dẫn thực 
hành điện - điện tử 2 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

123 

  

Giáo trình câu hỏi trắc 

nghiệm vật liệu và cấu kiện 
điện tử 

Đại học 

Mỏ - Địa 
chất 

2021 GT 



124 

  

Giáo trình câu hỏi lý thuyết 
và bài tập trắc nghiệm kỹ 

thuật điện tử tương tự và số 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

125 

  

Giáo trình câu hỏi trắc 

nghiệm kỹ thuật điện 

Đại học 
Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

126 

  

Giáo trình kỹ thuật xung - số 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2021 GT 

127 

  

Hướng dẫn trình bày đồ án 

tốt nghiệp đại học : Dành cho 
sinh viên ngành kỹ thuật cơ 

khí 

Đại học 

Mỏ - Địa 

chất 

2022 
GT 

 

Ghi chú: Sắp xếp thứ tự các sách theo năm và phân loại ở bảng thống kê ở trên  

    

NGƯỜI LẬP                         TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


